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     TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ HUẾ                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                          
 

 
    

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Vỵ và bà Trần Thị Thanh Xuân. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Thúc Mỹ, cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố Huế. 

Đại diện viện kiểm nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Viết Cảnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Huế (60 

Nguyễn Huệ, thành phố Huế), xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

210/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Dương Trọng T (tên gọi khác: C); sinh ngày 11/4/1982 tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Lô x, khu Đ, phường A, 

thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Chạy xe thồ; trình độ văn hoá: 

7/12; con ông Dương Trọng T1, sinh năm 1950 và bà Lê Thị Ph (đã chết); vợ, con: 

Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 24/7/2017. Có mặt.   

*. Quá trình nhân thân: Từ nhỏ ở với gia đình, đi học đến lớp 7 thì nghỉ học 

ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó làm nghề chạy xe thồ. Ngày 09/6/2011 bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngày 05/6/2012 bị Công an 

thành phố H xử phạt 250.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ. 

*. Người bị hại: Ông Lê Quốc T, sinh ngày 10/02/1954. 

Nơi ĐKHKTT: Tổ x, khu vực y, phường A, thành phố H. 

Chỗ ở: x T, phường A, thành phố H. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 04/5/2017, tại đường A, đoạn trước cổng bến xe phía 

Nam thuộc phường A, thành phố H, ông Lê Quốc T, sinh năm 1954, trú tại 1/12 T, 

phường A, thành phố H làm nghề lái xe thồ đang đứng đón khách thì Dương Trọng 

Bản án số: 252/2017/HSST 

Ngày: 15/11/2017 
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T đến xin thuốc lá, mặc dù ông T chưa đồng ý nhưng T đã dùng tay tự ý lấy gói 

thuốc lá trong túi áo của ông T. Thấy T lấy thuốc lá khi chưa được sự đồng ý của 

mình, ông T dùng tay gạt tay của T ra và tay của ông T va vào miệng của T. T tức 

giận lấy dao bấm mang theo đâm ông T, ông T giơ tay trái lên đỡ thì bị T đâm vào 

khuỷu tay trái gây thương tích. Sau đó T bỏ trốn, đến ngày 05/5/2017 đến Công an 

phường A, thành phố H trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Hậu quả: Ông T bị thương ở khuỷu tay trái, điều trị tại Bệnh viện trường Đại 

học y dược H đến ngày 08/5/2017 xuất viện.  

* Tại bản kết luận giám định pháp y về tổn thất tinh thần số 163-17/TgT 

ngày 20/6/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Ông T bị vết 

thương phần mềm khuỷu tay trái đã khâu, hạn chế vận động khớp khuỷu. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể chung hiện tại là 15%. Vật gây: vật sắc.  

* Vật chứng trong vụ án: Sau khi gây án bị cáo T đã vất xuống sông A, đoạn 

thuộc tổ x, khu vực y, phường A, thành phố H, Cơ quan CSĐT Công an thành phố 

H đã tổ chức truy tìm nhưng không thu giữ được. Theo lời khai của bị cáo T khai 

hung khí gây án là dao bấm tự chế có lưỡi sắc nhọn bằng inox dài 15cm, rộng 

1,5cm, cán bằng inox dài khoảng 7cm.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã bồi thường cho ông Lê Quốc T số tiền 

1.500.000đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), ông T đã nhận tiền, không yêu 

cầu bị cáo bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Quá trình điều tra bị cáo Dương Trọng T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình.   

Tại bản cáo trạng số 224/QĐ-KSĐT ngày 29/9/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Huế đã truy tố bị cáo Dương Trọng T về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Dương Trọng T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Đề 

nghị áp dụng khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 7 

Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội, xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã bồi thường cho ông Lê Quốc T số tiền 

1.500.000đồng, ông T đã nhận tiền, không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Đã có cơ sở để kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 04/5/2017, tại đường A, đoạn 

trước cổng bến xe phía Nam thuộc phường A, thành phố H, Dương Trọng T đã tự 

ý dùng tay lấy gói thuốc lá trong túi áo của ông Lê Quốc T khi chưa có sự đồng ý 

của ông T. Ông T dùng tay gạt tay T ra thì tay ông T trúng vào miệng của T. Tín đã 
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dùng dao tự chế đâm ông T, hậu quả ông T bị thương ở khuỷu tay trái, điều trị tại 

Bệnh viện Trung ương H đến ngày 08/5/2017 thì xuất viện. Qua giám định tỷ lệ 

tổn thương cơ thể chung của ông T là 15%. Dương Trọng T đã dùng dao tự chế để 

đâm ông T là dùng hung khí nguy hiểm và thực hiện hành vi có tính chất côn đồ.  

Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố bị cáo 

Dương Trọng T về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo 

Dương Trọng T là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mâu thuẫn nhỏ do T gây ra đã dùng dao tự 

chế đâm ông T gây thương tích. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an tại khu vực bến 

xe phía Nam thành phố H. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức phạt thích đáng, 

tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt xem xét cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, đã bồi 

thường thiệt hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự. Bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự nào.  

Theo quy định của khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14) năm 2017 có mức hình phạt nhẹ hơn so 

với khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó cần áp dụng điểm b 

khoản 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 

7 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo T. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã bồi thường cho ông Lê Quốc T số tiền 

1.500.000đồng, ông T đã nhận tiền, không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Dương Trọng T phải chịu theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Dương Trọng T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. 

 Xử phạt bị cáo Dương Trọng T 02 (Hai) năm tù, thời gian chấp hành hình 

phạt tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 24/7/2017.  

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Dương Trọng T phải chịu 200.000đồng. 
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Án sơ thẩm xét xử công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
                                                      

 
 

                                                          Trần Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP H;  

- Công an thành phố H; 

- Chi cục THADS TP H; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu dán án. 


